Phiếu khảo sát dự án “Giải pháp đồng bộ xây dựng trung tâm điều hành và trường nghề thông minh, đáp ứng nhu cầu xã hội của Thành Phố Hồ Chí Minh”
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI










PHIẾU KHẢO SÁT DỰ ÁN


 “Giải pháp đồng bộ xây dựng trung tâm điều hành và trường nghề thông minh, đáp ứng nhu cầu xã hội của Thành Phố Hồ Chí Minh”
Đơn vị khảo sát: Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội TP Hồ Chí Minh






Hà Nội, 2018



I. THÔNG TIN CHUNG
Tên đơn vị cung cấp thông tin: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 	(028) 3811.0521   Fax: (028) 3811.8676
Họ và tên cán bộ phỏng vấn: 	
Địa chỉ email/ số điện thoại liên hệ: 	






II. NỘI DUNG KHẢO SÁT
KHẢO SÁT VỀ HỆ THỐNG PHẦN MỀM ĐANG SỬ DỤNG TẠI SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI, PHÒNG DẠY NGHỀ VÀ CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN
A. Khảo sát hiện trạng sử dụng các phần mềm quản lý cấp Trường học        
1. Đơn vị đã có sử dụng các phần mềm trong quản lý:
 Có									
|_| Không
2. Thống kê các phần mềm đơn vị đang sử dụng:
	STT
	Tên phần mềm
	Đối tượng sử dụng
	Loại phần mềm (Destop App/Web App)
	Công nghệ sử dụng
	Lượng người truy cập/sử dụng
	Số đơn vị sử dụng

	1
	PMT-EMS
(education, ExamSys Offline, ExamSys Test)
	CB, GV, NV, HSSV
	Destop App
	
	9078
	21

	2
	Microsoft office
	CB, GV, NV, HSSV
	Destop App
	
	9078
	21

	4
	Mschool
	HSSV
	Web App
	
	2113
	1

	5
	ePIMS
	CB-GV-NV
	Destop App
	
	329
	21

	6
	Quản lý hành chính (Egov)
	CB-GV-NV
	Web App
	
	329
	21

	7
	Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS)
	Nhân viên kế toán.
	Destop App
	
	Không giới hạn
	1

	8
	Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK)
	Nhân viên kế toán.
	Destop App
	
	Không giới hạn
	1


3. Các phần mềm đã có đáp ứng được nhu cầu của đơn vị:
	 Có									
 |_| Không
Nêu lý do trong trường hợp không đáp ứng:
4. Ý kiến đề xuất của đơn vị:
Tăng cường, cập nhật nhiều nhiều tính năng và kết nối liên thông giữa các phần mềm phù hợp với điều kiện phát triển của đơn vị:
· Phần mềm PMT-EMS Education: đề xuất mẫu xác nhận học phí cho Học sinh- Sinh viên bị mất biên lai có nhu cầu xác nhận học phí, bổ sung ngày bắt đầu và kết thúc trên biên lai thu tiền ký túc xá để theo dõi chính xác thời gian ở ký túc xá, cấn trừ công nợ cho sinh viên trong trường hợp chuyển lớp học phần.
· Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS): Bổ sung các mẫu biểu, tính năng phục vụ công tác cung cấp thông tin tài chính.
· Đề xuất một số phần mềm sử dụng trong công tác quản lý tài chính: Phần mềm thu học phí ngân hàng OCB, Phần mềm hỗ trợ E-Learning, phần mềm quản lý tài sản QLTS.VN.
· Microsoft Office 2010 chưa đáp ứng được nhu cầu, chỉ sử dụng để làm việc và thống kê. Bởi vì hoạt động của Thư viện là hoạt động đặc thù cần có phần mềm quản lý riêng.
· 
KHẢO SÁT NHU CẦU QUẢN LÝ, TỔNG HỢP BÁO CÁO, THỐNG KÊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP SỞ, CẤP PHÒNG VÀ CÁC TRƯỜNG NGHỀ
A. Khảo sát nhu cầu quản lý, tổng hợp báo cáo, thống kê tại cấp Trường Nghề  
1. Đơn vị đã có sử dụng công cụ phần mềm trong quản lý, báo cáo, thống kê:
 Có									
|_| Không
2. Thống kê các báo cáo, thống kê hiện nay đơn vị đang sử dụng
	STT
	Nhu cầu báo cáo, thống kê
	Công cụ tạo báo cáo, thống kê
	Mẫu theo quy chuẩn
(Có/Không)
	Số đơn vị sử dụng

	1
	Báo cáo định kỳ (tháng, quý, sơ kết, năm hoặc đột xuất)
	Microsoft Office (Word, Exel), PMT-EMS education
	Có
	21

	2
	Báo cáo thống kê liên quan đến công tác đào tạo định kỳ (tháng, quý, sơ kết, năm hoặc đột xuất)
	Microsoft Office (Word, Exel), PMT-EMS education
	Có
	1

	3
	Thống kê số liệu HSSV: Sĩ số HSSV, Dân tộc, Tôn giáo, độ tuổi, đối tượng chính sách
	Microsoft Office (Word, Exel), PMT-EMS education
	Có
	1

	4
	Thống kê kết quả rèn HSSV
	Microsoft Office (Word, Exel), PMT-EMS education
	Có
	1

	5
	Thống kê: Khen thưởng, Kỷ luật, Học bổng, Miễn giảm học phí.
	Microsoft Office (Word, Exel), PMT-EMS education
	Có
	1

	6
	Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ
	Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Project)
	Có
	1
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	Báo cáo hoạt động hợp tác quốc tế
	Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Project)
	Có
	1


3. Các báo cáo trích xuất từ các phần mềm đang sử dụng đã có đáp ứng được yêu cầu quản lý của đơn vị:
	 Có									
 |_| Không
Kiến nghị khác (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Các dữ liệu cần hiển thị báo cáo real time (hiển thị theo thời gian thực)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Các dữ liệu cần hiển thị báo cáo theo yêu cầu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
A. Khảo sát hiện trạng hạ tầng CNTT tại cấp Trường Nghề 
1.  Tổng số Phòng học được kết nối LAN/Internet: 14
2. Thống kê đường truyền phục vụ kết nối Internet: 
	STT
	Tên dịch vụ
(ADSL/FTTH…)
	Nhà cung cấp
(VNPT/Viettel/FPT…)
	Số lượng
	Băng thông
(Mbps)
	Số Phòng sử dụng
(Cấp Phòng)

	
	FTTH
	VIETTEL,FPT
	01
	60
	24

	
	FTTH
	VNPT
	01
	35
	


3. Thống kê đường truyền thuê kênh riêng –leasedline:
	STT
	Tên dịch vụ
(Leasedline)
	Nhà cung cấp
(VNPT/Viettel/FPT…)
	Số lượng
	Băng thông
(Mbps)
	Số Phòng sử dụng
(Cấp Phòng)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. Hệ thống thiết bị mạng
	STT
	Tên thiết bị mạng- Mã hiệu
(Switch, Router, Modem…)
	Cấu hình
	Số lượng
	Số đơn vị sử dụng
(Cấp Phòng)

	1
	Cisco 2911/K9
	
	1
	1

	2
	Cisco WS-C2960-24TC-L
	
	1
	1

	3
	Thiết bị định tuyến Draytek Vigor 3900
	
	1
	1

	4
	Vigor 3900-Centralized VPN Server Router (TQ)
	
	1
	1

	5
	Switch Cisco WS 2960 + Phụ kiện
	
	1
	1

	6
	Router (bộ định tuyến mạng) Vigor 2910
	
	1
	1

	7
	Router chính Drayteic Vigor 2925N
	
	1
	1

	8
	Router Wifi Tplink WR941ND
	
	1
	1

	9
	Moderm wifiN300RH TOTOLINK
	
	4
	1

	10
	Switch 16 port
	
	9
	9

	11
	Switch 5 port
	
	10
	10

	12
	Switch 8 port
	
	15
	15

	13
	Switch 24 port
	
	5
	5

	14
	Switch Cisco Small 10 port
	
	4
	5

	15
	Switch Cisco Small 28 port
	
	1
	5

	16
	Acess point
	
	5
	5

	17
	Switch Totolink S808G
	
	1
	1

	18
	Moderm vigor V3300
	
	2
	2


5. Hệ thống thiết bị máy chủ 
Chi tiết cấu hình, vai trò và mục tiêu sử dụng, khai thác tại đơn vị:
	STT
	Tên máy chủ
(IMB/HP/Dell/…)
	Chủng loại/ Cấu hình
	Số lượng
	Mục đích 
sử dụng hiện tại
	Số đơn vị sử dụng
(Cấp Phòng)

	1
	IMB
	
	02
	Cáp mạng
	01 (phòng SERVER)

	
	
	
	
	
	


6. Hệ thống anh ninh, bảo mật- Security
· Số đơn vị được trang bị hệ thống Firewall cứng:……………………………………...
Chủng loại ( nếu có) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
· Số đơn vị được trang bị hệ thống IPS/IDS: ..……………………………………..............................................................................
· Số đơn vị được trang bị hệ thống Antivirus quản lý tập trung:………………………..
Chủng loại ( nếu có) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
· Số lượng máy trạm được trang bị phần mềm Antivirus (có khả năng Update):…………….%
· Số đơn vị trang bị hệ thống lưu trữ chuyên dụng:……………………………………..
· Số đơn vị tran bị hệ thống lưu trữ tập trung: ………………………………………….
· Kế hoạch lưu trữ dữ liệu định kỳ: 	
Hàng ngày: …………………………………………………….						
   Hàng tuần: ………………………………………………………..		
   Hàng tháng	: ………………………………………………………						
    Hàng quý: ………………………………………………………..		
7. Hệ thống máy trạm
· Số lượng đơn vị trang bị phòng máy tính hiện có:….. ……………
	STT
	Đơn vị 
	Số phòng máy tín máy)
	Số lượng
(máy tính để bàn +xách tay)
	Mục đích 
sử dụng hiện tại

	01
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng
	14
	1147
	Giảng dạy và học tập

	
	
	
	
	


· Tỷ lệ máy tính được kết nối vào mạng LAN: 70 %.
· Tỷ lệ máy tính được kết nối Internet:  100 %.
8.  Hệ thống làm mát, lưu điện UPS và hệ thống chống sét cho phòng máy chủ
· Số đơn vị đã được trang bị hệ thống lưu điện UPS: 01
· Số đơn vị đã được trang bị hệ thống máy phát điện riêng cho phòng máy chủ: ……...
· Số đơn vị đã được trang bị hệ thống chống sét:……………………………………….
· Hệ thống phòng chống cháy nổ
|_| Điều hòa nhiệt độ: ……………………		
|_| Cảm biến khói: ……………………….
 Khác (Cụ thể): Bình chữa cháy
9. Hệ thống camera giám sát
· Số đơn vị đã được trang bị hệ thống camera giám sát: 03
· Khả năng đáp ứng cả hệ thống camera giám sát đối với đơn vị:
|_| Đáp ứng: …………………………….						
 Không đáp ứng: ……………………..
Kiến nghị khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Cán bộ CNTT chuyên trách 
· Đơn vị có cán bộ chuyên trách cho anh ninh mạng: 
|_| Có: …………………………………………						
|_| Không: …………………………………….
· Đơn vị có cán bộ chuyên trách  quản trị hạ tầng mạng: 	
 Có: ………………………………………..						
|_| Không: ……………………………………
· Đơn vị có thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa học chuyên sâu về quản trị hệ thống mạng hoặc an ninh bảo mật: 			⁪ 
|_| Có: ………………………………………..						
 Không: ……………………………………
· Thống kê về cán bộ chuyên trách CNTT của đơn vị (phòng/ tổ CNTT) thuộc hệ thống CNTT của các Trường học
	STT
	Tên trường
	Số cán bộ
	Chức vụ/ Mảng việc được giao
	Trình độ
	Chứng chỉ nghiệp vụ

	1
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	37
	Giảng viên và nhân viên bảo trì sửa chữa thiết bị
	Thạc sỹ, đại học  và Cao đẳng
	


KHẢO SÁT CHỨC NĂNG, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG QUẢN LÝ – ĐIỀU HÀNH GIÁO DỤC HIỆN TẠI
Giới thiệu chức năng, cơ cấu tổ chức của phòng (hoặc bộ phận) quản lý – điều hành giáo dục hiện tại của Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Giới thiệu chức năng, cơ cấu tổ chức của phòng (hoặc bộ phận) quản lý – điều hành giáo dục hiện tại cấp Phòng dạy nghề
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Giới thiệu chức năng, cơ cấu tổ chức của phòng (hoặc bộ phận) quản lý – điều hành giáo dục hiện tại cấp Trường nghề
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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